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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

 

     Bản án số: 70/2018/HS - ST 

     Ngày: 15-3-2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n       n    o. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông N uyễn Văn H ệp. 

2/ Bà Trươn  T ị Bích Vân. 

T ư ký p   n tòa: Ông P  m An  Duy – T ư ký Tòa án nhân dân t àn  p ố T ủ 

Dầu  ột. 

    d ện V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu  ột t am   a p   n tòa: Bà 

 ưu K m Hằn  - K ểm sát v  n. 

 

N ày 15 tháng 3 năm 2018, t   trụ sở Tòa án nhân dân t àn  p ố T ủ Dầu  ột, tỉn  

Bìn  Dươn , xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm t ụ lý số 31/2018/HSST 

ngày 24 tháng 01 năm 2018, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 68/2018/Q XXST – 

HS ngày 22 tháng 02 năm 2018 đố  vớ  bị cáo: 

H  và t n: Phan Văn T, sinh ngày 16/11/1997, t  : Long An. Nơ   KNKTT: Ấp  , 

xã M,  uyện  , tỉn   ; N  ề n   ệp: Không; Trìn  độ   c vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; G ớ  

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông P an Văn Tr và bà  ặn  T ị N a T; Bị cáo c ưa 

có vợ, con; T ền án, t ền sự: Không. N ân t ân: N ày 19/6/2015, Tòa án n ân dân Quận 

X, T àn  p ố H xử p  t 06 t án  24 n ày tù về tộ  “T  u t ụ tà  sản do n ườ  k ác p  m 

tộ  mà có” t eo bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 68/2015/HSST. Bị cáo bị bắt t m   ữ n ày 

28/10/2017 và t m   am c o đến nay; Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông N uyễn C í  , s n  năm 1989. HKTT: 

Thôn E, xã L,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. T m trú: Block AB, N à An S n  Xã Hộ , K u 

H, p ườn  H, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và quá trìn  xét  ỏ  t   p   n tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  18   ờ 30 p út n ày 27/10/2017, an  N uyễn C í  , s n  năm 1989, n ụ t   

xã L,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước để xe mô tô   ệu Yama a Ex ter, màu đỏ đen, b ển số 

61G1-383.7X (xe có  ắn t  ết bị địn  vị) trước cửa p òn  AB t   k u n à ở An s n  xã 

 ộ  t uộc k u p ố H, p ườn  H, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  và đ  vào p òn  để tắm. 

K oản  15 p út sau an    p át   ện xe mô tô   ệu Yama a Ex ter, màu đỏ đen, b ển số 
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61G1-383.7X bị mất, an    đã trìn  báo côn  an p ườn  H, đồn  t ờ  t eo dõ   àn  trìn  

của xe qua t  ết bị địn  vị  ắn tr n xe. 

K oản  16   ờ 30 p út n ày 27/10/2017, P an Văn T đan  ở n à t   ấp L, xã M, 

 uyện H, tỉn  L t ì được một n ười nam tên R (k ôn  rõ n ân t ân, la  lịc ) l  n l c n ờ 

T qua Bìn  Dươn   ặp một n ườ  nam t n K (k ôn  rõ n ân t ân la  lịc ) đem một xe 

mô tô do K lấy trộm được đem về c o R, R sẽ trả côn  c o T số t ền là 500.000 đồn  t ì 

T đồn  ý. N ay sau đó T đón xe Bus đến k u vực vòn  xoay t àn  p ố mớ  B t uộc 

p ườn  P, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  t ì  ặp n ườ  nam (k ôn  rõ n ân t ân la  lịc ), 

T l    ần  ỏ  t ì n ườ  nam đó nó  t n là K và có R kêu K  ặp T để   ao xe. K đã dẫn T 

đến quán cà p   GB t uộc k u A, p ườn  P, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn , K k u T n ồ  

đợ  để K đ  lấy xe mô tô man  về đưa c o T.  ến k oản  19   ờ cùn  n ày, K đ ều k  ển 

xe mô tô n ãn   ệu Yama a Ex ter màu đỏ đen k ôn  b ển k ểm soát, k ôn  có c ìa k óa 

xe đến quán cà p    ặp T. T   đây, K   ao xe mô tô n ãn   ệu Yama a Ex ter màu đỏ đen 

k ôn  b ển k ểm soát, k ôn  có c ìa k óa xe c o T. K     ao xe, K còn dặn T k   nào xe 

bị tắt máy t ì c ỉn  l   sợ  dây kẽm nố  n uồn đ ện ở p ía đầu xe t ì xe sẽ nổ máy. Sau 

k   n ận xe mô tô xon  t ì T đ ều k  ển xe về tỉn   , n ưn  k   T đ  đến xã H,  uyện H, 

tỉn  L t ì T bị an  N uyễn C í   s n  năm 1989, n ụ t   xã L,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước 

là c ủ xe t eo dấu vết địn  vị  ắn tr n xe mô tô đuổ  kịp bắt   ữ   ao côn  an xã H,  uyện 

H, tỉn  L. Cùng ngày Công an xã H,  uyện H, tỉn  L đã bàn   ao T cùn  tan  vật c o Cơ 

quan Cản  sát đ ều tra Côn  an t àn  p ố T ủ Dầu  ột, tỉn  Bìn  Dươn    ả  quyết t eo 

t ẩm quyền. 

Quá trìn  đ ều tra xác địn  xe mô tô n ãn   ệu Yama a Ex ter màu đỏ đen có số 

khung 0610HY45365A, số máy G3D4E47478A, k ôn  b ển k ểm soát, k ôn  có c ìa 

k óa xe t u   ữ của T c ín  là xe mô tô   ệu Yama a Ex ter, màu đỏ đen, b ển số 61G1-

383.7X của an  N uyễn C í   s n  năm 1989, n ụ t   xã L,  uyện B, tỉn  B bị mất lúc 

18   ờ 45 p út n ày 27/10/2017 k   an    đan  để trước cửa p òn  tr  số AB t   k u n à 

ở An s n  xã  ộ  t uộc k u p ố A, p ườn  H, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn  t ì bị mất 

trộm. Hộ  đồn  địn    á tà  sản tron  tố tụn   ìn  sự t àn  p ố T kết luận: Xe mô tô   ệu 

Yamaha Exiter, màu đỏ đen, số k un  A, số máy B trị   á 48.000.000 đồn .  

 ố  vớ  xe mô tô   ệu Yama a Ex ter, màu đỏ đen, số k un  0610HY45365A, số 

máy G3D4E47478A t u   ữ của T. Quá trìn  đ ều tra, n ày 03/11/2017 Cơ quan Cản  sát 

đ ều tra Côn  an t àn  p ố T ủ Dầu  ột đã   ao trả c o an  N uyễn C í   một xe mô tô 

  ệu Yama a Ex ter, màu đỏ đen, số k un  A, số máy B. H ện t  , an    không có yêu 

cầu  ì khác. 

Cáo tr n  số 92/CT - VKS ngày 22/01/2018 của V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố 

T ủ Dầu  ột truy tố bị cáo P an Văn T về tộ  “Tiêu t ụ tà  sản do n ườ  k ác p  m tộ  

mà có” t eo k oản 1   ều 250 của Bộ luật Hình sự. T   p   n tòa,     d ện V ện k ểm sát 

nhân dân t àn  p ố T trong phần tranh luận, giữ nguyên quyết địn  truy tố bị cáo, đồng 

thời đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  k oản 1   ều 250, điểm p khoản 1  iều 46 của Bộ 

luật Hình sự, xử ph t bị cáo mức  ìn  p  t từ 15 tháng đến 18 tháng tù. 

Về trác  n  ệm dân sự và b ện p áp tư p áp: K ôn  đề n  ị   ả  quyết. 

T   p   n tòa, bị cáo không có ý k ến tran  luận.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ đã được tran  tụn  t   

p   n tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về  àn  v , quyết địn  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra,   ều tra v  n, V ện k ểm sát 

n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu  ột, K ểm sát v  n tron  quá trìn  k ở  tố, đ ều tra, truy tố 

đã t ực   ện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

Quá trìn  đ ều tra và t   p   n tòa, k ôn  a  có ý k ến  oặc k  ếu n   về  àn  v , quyết 

địn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn . Do đó, quyết địn ,  àn  v  tố 

tụn  của Cơ quan t ến  àn  tố tụn , n ườ  t ến  àn  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp. 

Do t   t ờ  đ ểm bị cáo t ực   ện  àn  v  p  m tộ  t ì Bộ luật  ìn  sự năm 1999 sửa đổ  

bổ sun  năm 2009 có   ệu lực t    àn  và tộ  dan  tươn  ứn  của Bộ luật Hìn  sự 2015 

k ôn  có lợ   ơn c o bị cáo. Do đó, Hộ  đồn  xét xử áp dụn  Bộ luật  ìn  sự năm 1999 

sửa đổ  bổ sun  năm 2009 để xem xét k   quyết địn   ìn  p  t đố  vớ  bị cáo. 

[2] T   p   n tòa, bị cáo đã k a  n ận toàn bộ  àn  v  p  m tộ .  ờ  k a  của bị cáo 

p ù  ợp vớ  lời khai t   cơ quan điều tra, biên bản hỏ  cung bị can cùng những tài liệu 

chứng cứ khác có trong  ồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vớ   àn  v  k ôn   ứa   n trước 

n ưn  vẫn đồn  ý   úp sức c o đố  tượn  t n R (k ôn  rõ n ân t ân, la  lịc ) đ ều k  ển 

xe mô tô   ệu Yama a Exc ter màu đỏ đen (số k un  A, số máy B) do c  ếm đo t trá  

p áp luật mà có, man  về tỉn  L t  u t ụ mà bị cáo t ực   ện, đã đủ yếu tố cấu t àn  tộ  

“T  u t ụ tà  sản do n ườ  k ác p  m tộ  mà có” được quy địn  t   k oản 1   ều 250 của 

Bộ luật Hìn  sự. Bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo tr n  của 

V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố T ủ Dầu  ột truy tố bị cáo theo tộ  dan  và đ ều 

k oản n ư tr n là có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ . 

[3] Hàn  v  của bị cáo là n uy   ểm c o xã  ộ ,  óp p ần t ếp sức c o các đố  tượn  

trộm cắp tron  v ệc t  u t ụ tà  sản, t o đ ều k ện c o các p ần tử xấu xâm p  m đến 

quyền sở  ữu  ợp p áp về tà  sản của côn  dân được pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự, trị 

an t   địa p ươn  nơ  xảy ra vụ án. Về n ận t ức, bị cáo b ết  àn  v  của mìn  là v  p  m 

pháp luật n ưn  vì t am lam mà bị cáo đã bất c ấp sự trừn  p  t của p áp luật t ực   ện 

 àn  v  p  m tộ  vớ  l   cố ý trực t ếp. Do đó, để có tác dụn    áo dục bị cáo đồn  t ờ  

n ằm đấu tran  p òn  c ốn  tộ  p  m c un , cần có mức  ìn  p  t tươn  xứn  vớ  tín  

c ất, mức độ,  àn  v  p  m tộ  mà bị cáo đã t ực   ện, các  ly bị cáo ra k ỏ  xã  ộ  một 

t ờ    an để có tác dụn  răn đe,   áo dục bị cáo trở t àn  côn  dân có íc  c o xã  ộ . 

[4] Tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệm  ìn  sự: Không có. 

[5] Tìn  t ết   ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự: Tron  quá trìn  đ ều tra cũn  n ư t   

phiên toà, bị cáo có t á  độ t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả  về  àn  v  p  m tộ  của 

mình, p  m tộ  n ưn  c ưa  ây t  ệt     về tà  sản.  ây là tìn  t ết   ảm n   quy địn  t   

đ ểm g, p k oản 1   ều 46 của Bộ luật Hìn  sự. Căn cứ vào n ân t ân cũn  n ư các tình 

t ết   ảm n  , xét mức  ìn  p  t mà     d ện V ện k ểm sát đề n  ị là p ù  ợp. 

[6] Về trác  n  ệm dân sự: Do ôn  N uyễn C í   k ôn  y u cầu bồ  t ườn  n n 

Hộ  đồn  xét xử k ôn  đặt ra xem xét.  

[7] Về b ện p áp tư p áp: Không có 
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[8] Án phí sơ t ẩm: Bị cáo p ả  nộp t eo quy địn  p áp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào k oản 1   ều 250; đ ểm g, p k oản 1   ều 46 của Bộ luật Hìn  sự năm 

1999 sửa đổ  bổ sun  năm 2009;   ều 106, 136, 260, 333 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 2015; 

N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc Hộ  

quy địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u nộp, quản lý và sử dụn  án p í, lệ p í Tòa án. 

1/ Về trác  n  ệm  ìn  sự: Tuy n bố bị cáo P an Văn T p  m tộ  “T  u t ụ tà  sản 

do n ườ  k ác p  m tộ  mà có”. 

2/ Về  ìn  p  t: Xử p  t bị cáo P an Văn T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, t ờ    n 

c ấp  àn   ìn  p  t tù tín  từ n ày 28/10/2017. 

3/ Về trác  n  ệm dân sự: K ôn  đặt ra xem xét. 

4/ Về b ện p áp tư p áp: Không có. 

5/ Về án p í: Bị cáo p ả  nộp 200.000đ ( a  trăm n  ìn đồn ) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo được quyền k án  cáo bản án tron  t ờ    n 15 n ày kể từ n ày tuy n án. 

N ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan được quyền k án  cáo bản án tron  t ờ    n 15 

n ày kể từ n ày n ận được bản án  oặc n ày bản án được n  m yết côn  k a . 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉn  Bìn  Dươn ;                                                    
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ; 

- Côn  an tỉn  Bìn  Dươn  (PV27); 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ; 

- VKSND t àn  p ố T ủ Dầu  ột; 

- Côn  an t àn  p ố T ủ Dầu  ột; 
- C   cục THA t àn  p ố T ủ Dầu  ột; 

- N ườ  t am   a tố tụn ; 

-  ưu: HS, Tòa.               

T . H I   NG X T X  

Th   ph n – Ch    a ph  n T a 

 

 

 

 

 

L  M nh Đạo 

 


